
UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:        /SCT-QLTM 

V/v phối hợp thông tin, tuyên truyền  

các điểm bán hàng bình ổn thị trường  
phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 
năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày        tháng 12  năm 2022 

 

                           
   Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 
                                                    - Báo Trà Vinh. 

                                   
 

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh 

Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 và Tết Nguyên đán năm 2023;  

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 08/12/2022 của Bộ Công Thương về 

việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối 

năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, 

Để đảm bảo kịp thời hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân, Sở 

Công Thương trân trọng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh 

và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh thông tin, tuyên truyền đến người dân về 

các điểm bán hàng bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh phục vụ nhu cầu mua sắm 

của người dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (Đính kèm Danh sách các 

doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa và các điểm bán hàng bình ổn thị 

trường). 

Sở Công Thương rất mong sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, đơn 

vị./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Các PGĐ Sở (biết); 
- Lưu VT, QLTM. 

KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

 
Phạm Phước Trãi 
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DANH SÁCH  
DOANH NGHIỆP THAM GIA DỰ TRỮ HÀNG HÓA VÀ CÁC ĐIỂM 

BÁN HÀNG BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG PHỤC VỤ TẾT QUÝ MÃO 2023 
 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH 

(Đính kèm Công văn số       /SCT-QLTM ngày        tháng      năm 2022  
của Sở Công Thương Trà Vinh) 

  

1. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sài Gòn Trà Vinh (Siêu thị 
Co.opmart Trà Vinh 

 - Hàng hóa dự trữ: Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản, rau củ, 
bánh kẹo, mì ăn liền, đường, nước giải khát, dầu ăn, sữa các loại,... 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: Tại Siêu thị Co.opmart Trà Vinh, Nguyễn 
Đáng, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0294.3740708 
hoặc 0294.6290707. 

 2. Siêu thị Co.opmart Tiểu Cần. 

 - Hàng hóa dự trữ: Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản, rau củ, 
mì ăn liền, đường, dầu ăn, muối, sữa các loại,... 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: Tại Siêu thị Co.opmart Tiểu Cần, Khóm 2, 
thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0294. 3900003. 

  3. Siêu thị Co.opmart Duyên Hải. 

 - Hàng hóa dự trữ: Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản, rau củ, 
mì ăn liền, đường, dầu ăn, sữa các loại,... 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: Tại Siêu thị Co.opmart Duyên Hải, Lý 
Thường Kiệt, Khóm 1, Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 
0917.578095 hoặc 0917.578096. 

  4. Siêu thị EB Trà Vinh (Go Trà Vinh) 

  - Hàng hóa dự trữ: Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản, rau củ, 
mì ăn liền, dầu ăn, sữa các loại,... 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: Tại Siêu thị EB Trà Vinh (Go Trà Vinh), Võ 
Nguyên Giáp, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.  

 - Điện thoại: 0778 708129 hoặc 0294.3900222. 

 5. Siêu thị WinMart   

  - Hàng hóa dự trữ: Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản, rau củ, 
mì ăn liền, dầu ăn, sữa các loại... 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: Tại Siêu thị, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 
3, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Điện thoại: 0795 406768. 

 6. Công ty Lương Thực Trà Vinh 

   -  Hàng hóa dự trữ: Gạo. 

 - Địa điểm dự trữ: Tại các kho của Công ty (huyện Càng Long,..) tỉnh Trà 
Vinh, Điện thoại: 0294.3867014 hoặc 0294.3862636. 



3 
 

 7. Công ty TNHH TM-DV Đức Hưng 

 - Hàng hóa dự trữ: Mì gói, dầu ăn. 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: 

 + Kho: Số 210, Đường Mậu Thân, Phường 9, Thành phố Trà Vinh. 

 + Cửa hàng: Số 82, Độc lập, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, 

 - Điện thoại: 0294 3854816. 

  8. Công ty TNHH MTV TMVT Trường Anh 

 - Hàng hoá dự trữ: Dầu ăn, Sữa các loại, 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng:  

 + Tại kho hàng của Công ty (số 109, đường tránh Quốc lộ 53, Phường 5). 

 + Cửa hàng: Số 07, Phạm Thái Bường, Phường 3, Thành phố Trà Vinh. 

 - Điện thoại: 0294 3858765. 

  9. Công ty TNHH MTV Mai Ninh 

 - Hàng hoá dự trữ: Gạo, Dầu ăn, Sữa các loại, 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng:  Số 307A, Võ Văn Kiệt, khóm 8, phường 7, 
Thành phố Trà Vinh, Điện thoại: 0294 3862708.  

  10. Công ty TNHH MTV Công Linh 

 - Hàng hóa dự trữ: Sữa các loại. 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: 03 điểm. 

 + Số 41, Điện Biên Phủ, Khóm 7,  Phường 6, Thành phố Trà Vinh. 

 + Chi nhánh 1 Công ty TNHH MTV Công Linh: Số 79, Khóm 2, Phường 2, 
thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

 +  Chi nhánh 2 Công ty TNHH MTV Công Linh: Số 79, đường tránh Quốc 
lộ 53, ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 

 - Kho dự trữ: Số 39, Nguyễn Thiện Thành, ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi, huyện 
Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

  11. Công ty CP TMDV Rau sạch Minh Nhí 

 - Hàng hóa dự trữ: Rau củ quả, Gạo. 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng:  02 điểm. 

 + Cửa hàng Minh Nhí số 01 - Chợ Phường 1, Thành phố Trà Vinh. 

 + Cửa hàng Minh Nhí số 02 - Chợ Phường 1, Thành phố Trà Vinh. 

  12. Các Cửa hàng Bách Hóa Xanh: 16 điểm bán hàng 

 - Hàng hóa dự trữ: Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản, rau củ, 
mì ăn liền, dầu ăn, sữa các loại,... 

 - Địa điểm bán hàng và dự trữ: 

 * Huyện Cầu Ngang: 02 điểm 

 - Đường 3 tháng 2, Khóm Minh Thuận B, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu 
Ngang, tỉnh Trà Vinh (Kế bên Bưu điện Huyện Cầu Ngang). 

 - Ấp Chà Và, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (Cách chợ 
Vinh Kim 140m). 
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 * Huyện Càng Long: 04 điểm 

 - Ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (Đối Diện 
Chợ Tân An). 

 - Khóm 4, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (Gần chợ 
Càng Long). 

 - Khóm 6, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (Ngã 3 Chợ 
Mỹ Huê). 

 - ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (Cách 
chợ Ba si 50 m). 

  * Huyện Duyên Hải: 01 điểm 

 - Ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.  

 * Huyện Cầu Kè: 01 điểm 

 - Khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.  

 * Huyện Trà Cú: 02 điểm 

 - Ấp Trà Kha, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 

 - Khóm 4, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 

 * Huyện Tiểu Cần: 01 điểm 

 - Khóm 4, Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 

 * Huyện Châu Thành: 01 điểm 

 - Đường 2/9, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

 * Thành phố Trà Vinh: 02 điểm. 

 - Đường Nguyễn Đáng, phường 6, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

 - Số 70 Hùng Vương, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

 * Thị Xã Duyên Hải: 02 điểm 

 - Chợ Long Hữu, khóm 1, phường 2, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

 - Khóm 1, phường 1, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

  13. Các cửa hàng WinMart+: 08 cửa hàng trên địa bàn thành phố Trà 
Vinh. 

 - Hàng hóa dự trữ: Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản, rau củ, 
mì ăn liền, dầu ăn, sữa các loại,... 

 - Địa điểm bán hàng và dự trữ: 

  - Số 491, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, Thành phố Trà Vinh. 

 - Số 28-29 Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Trà Vinh. 

 - Số 57 Đồng Khởi, Phường 6, Thành phố Trà Vinh. 

 - Số 214, Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Trà Vinh. 

 - Số 120 Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thành phố Trà Vinh. 

 - Số 142A, Nguyễn Đáng, Khóm 8, Phường 6, Thành phố Trà Vinh 

 - Số 363, Khóm 8, phường 7 (Đường 19/5 (nối dài), Thành phố Trà Vinh 

 - Số 320A, Phạm Ngũ Lão, Khóm 3, Phường 1, thành phố Trà Vinh. 

  14. Công ty TNHH  MTV Thương mại Dầu khí Hoàng Đông 
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 - Hàng hóa dự trữ: Khí dầu mỏ hóa lỏng. 

 - Điểm bán hàng: 13 điểm, gồm: 

  + Trạm chiết nạp gas Hoàng Đông: Bót Chếch, Lương Hòa, Châu Thành;   

        + Cửa hàng gas Hoàng Đông: Số 164, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 7, Phường 
9, Thành phố Trà Vinh; 

  + Cửa hàng gas Hoàng Đông: Khóm 4, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú; 

        + Cửa hàng gas Tùng: Khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần;  

  + DNTN Bảo Xuân: Khóm 6, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần;  

  + Cửa hàng Mỹ Châu:  Khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần;  

  + Cửa hàng Đổ Chí: Ấp Chợ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải; 

  + DNTN Dương Vĩnh Hiệp: Ấp Thốt lốt, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải; 

   + Cửa hàng Công Tập: Đường 2/9, Khóm 2, Phường 1, thị xã Duyên Hải. 

  + Cửa hàng Lâm Trường Sơn: Khóm 1, Phường 1, thị xã Duyên Hải;  

  + Cửa hàng Gas Thành: Khóm Minh Thuận B, thị trấn Cầu Ngang;  

  + Cửa hàng Gas Hoàng Lý: Ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành;   

        + Cửa hàng Thanh Tuấn: Khóm 1, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long. 

 15. Các doanh nghiệp xăng dầu: Tỉnh Trà Vinh hiện có 13 đơn vị thương 
nhân hoạt động cung cấp xăng dầu cho tổng 330 cửa hàng trên địa bàn đảm bảo 
nguồn cung xăng dầu cho thị trường như sau: Công ty TNHH MTV Xăng dầu 
Trà Vinh; Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh; Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Thương mại Dầu khí Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh; Doanh nghiệp tư nhân 
Minh Hớn; Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu khí Mekong tại tỉnh Trà Vinh; Công 
ty TNHH Thương mại Dầu khí Nam Sông Hậu; Công ty TNHH XNK SX TM 

Dầu Khí Petrol Life; Công ty Cổ phần Xăng dầu An Hữu Trà Vinh; Công ty Cổ 
phần XNK Thương mại Dầu khí Petrol Vina; Công TNHH TM DV Hào Phát Phú 
Petro; Công ty TNHH XD Khí hóa lỏng Hậu Giang; Công ty TNHH Dầu khí 

Châu Duy; Công ty cổ phần Xăng dầu An Hữu Trà Vinh. 
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